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QUY CHẾ 

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-CĐSL ngày        tháng 4 năm 2024 của  

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La) 

 

CHƯƠNG I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Quy chế quy định về việc quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ tại Trường 

Cao đẳng Sơn La (sau đây gọi tắt là Trường). 

2. Quy chế áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân bao gồm: 

a) Viên chức, người lao động đang công tác tại Trường; 

b) Người học là học sinh, sinh viên, học viên thuộc các hệ đào tạo của 

Trường; 

c) Đơn vị trực thuộc Trường gồm các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm và 

các đơn vị tương đương (sau đây gọi là đơn vị thuộc Trường); 

d) Tổ chức, cá nhân ngoài trường có hoạt động hợp tác, nghiên cứu, đào 

tạo với Trường; 

e) Các chủ thể khác có liên quan đến việc tạo ra, khai thác và bảo vệ tài 

sản trí tuệ tại Trường. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ là việc thực hiện các hoạt động nhằm 

tạo lập, phát triển, khai thác và bảo vệ tài sản trí tuệ của Trường và các tài sản trí 

tuệ khác được khai thác, sử dụng trong hoạt động của Trường. 

2. Tài sản trí tuệ là kết quả của hoạt động sáng tạo trí tuệ phát sinh trong 

các hoạt động đào tạo và nghiên cứu của Trường, bao gồm: 

a) Các tác phẩm viết: Sách, giáo trình, tập bài giảng; Giáo án, tài liệu 

tham khảo, tài liệu hướng dẫn; Bài viết in trong kỷ yếu hội thảo, tọa đàm, tài 

liệu tập huấn; Các sản phẩm thuộc đề tài nghiên cứu khoa học; Các sản phẩm 

dịch thuật; Đề cương chi tiết học phần, đề thi, đề bài tập nhóm; khóa luận; Tiểu 

luận, các loại bài tập của người học; 

b) Bài giảng, bài phát biểu thực hiện tại Trường;  

c) Chương trình máy tính phục vụ các hoạt động chuyên môn; 

d) Sưu tập dữ liệu; 

e) Tác phẩm âm nhạc, nghệ thuật; 

g) Bản ghi âm, ghi hình, cuộc biểu diễn, chương trình truyền hình; 

h) Tên, biểu trưng, khẩu hiệu hành động của Trường; 
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i) Thông tin là bí mật kinh doanh của Trường; 

k) Tài sản trí tuệ khác bao gồm nhưng không giới hạn ở các sáng kiến, 

giải pháp là kết quả của hoạt động nghiên cứu, sáng tạo của viên chức, người lao 

động, người học, các đơn vị trực thuộc Trường. 

3. Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí 

tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu 

công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng. 

4. Tác giả là người trực tiếp sáng tạo tác phẩm. 

5. Tác phẩm là sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và 

khoa học thể hiện bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào. 

6. Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình 

sáng tạo ra hoặc sở hữu. 

7. Quyền liên quan đến quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối 

với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ 

tinh mang chương trình được mã hóa. 

8. Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ là chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ hoặc tổ 

chức, cá nhân được chủ sở hữu chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ. 

9. Giáo trình là tài liệu giảng dạy, học tập, nghiên cứu chính có nội dung 

phù hợp với chương trình đào tạo, bồi dưỡng được người đứng đầu cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp duyệt, lựa chọn hoặc được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 

quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật; 

10. Bài giảng, bài phát biểu là tác phẩm thể hiện bằng ngôn ngữ nói và 

phải được định hình dưới một hình thức vật chất nhất định. 

Điều 3. Mục tiêu và nội dung quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ 

1. Mục tiêu của quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ của Trường là khuyến 

khích hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, phát triển các tài sản trí tuệ, thúc đẩy quá 

trình xác lập quyền, khai thác, chuyển giao và bảo vệ tài sản trí tuệ của Trường 

và các cá nhân, tổ chức liên quan trong hoạt động nghiên cứu, đào tạo của 

Trường. 

2. Quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ bao gồm các nội dung sau: 

a) Tổ chức bộ phận chuyên trách quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong 

Trường; 

b) Xác định quyền sở hữu, quyền tác giả đối với các tài sản trí tuệ của 

Trường và các tài sản trí tuệ được khai thác, sử dụng trong hoạt động của 

Trường Xây dựng cơ chế và tỷ lệ phân chia thu nhập từ hoạt động khai thác tài 

sản trí tuệ của Trường; 

c) Quy định nhiệm vụ và trách nhiệm của các chủ thể liên quan đến quản 
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lý hoạt động sở hữu trí tuệ tại Trường; 

d) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này và pháp luật sở hữu trí 

tuệ tại Trường; 

e) Xây dựng cơ chế giải quyết các tranh chấp, khen thưởng và xử lý vi 

phạm sở hữu trí tuệ. 

CHƯƠNG II 

QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI CÁC TÀI SẢN TRÍ TUỆ 

 

Điều 4. Quyền sở hữu đối với tài sản trí tuệ của Trường 

1. Trường là chủ sở hữu đối với những tài sản trí tuệ sau đây: 

a) Tài sản trí tuệ được tạo ra bởi viên chức, người lao động, người học, 

các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao và 

vị trí việc làm; 

b) Tài sản trí tuệ được tạo ra trong quá trình thực hiện các hợp đồng ký 

kết giữa Trường với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Trường mà trong hợp 

đồng có quy định tài sản trí tuệ phát sinh thuộc quyền sở hữu của Trường; 

c) Tài sản trí tuệ được chủ sở hữu là các cơ quan, tổ chức, cá nhân chuyển 

giao quyền sở hữu cho Trường. 

2. Trường là đồng chủ sở hữu đối với những tài sản trí tuệ được tạo ra 

trong quá trình thực hiện hợp đồng hợp tác nghiên cứu, đầu tư với tổ chức, cá 

nhân trong và ngoài trường trong đó có sử dụng nguồn lực hoặc kinh phí của các 

bên, trừ trường hợp hợp đồng có quy định khác. Tỷ lệ sở hữu do các bên thỏa 

thuận trong hợp đồng. 

3. Trong trường hợp một đồng chủ sở hữu có nhu cầu chuyển nhượng 

phần quyền sở hữu của mình thì Trường và các đồng sở hữu còn lại được quyền 

ưu tiên nhận chuyển nhượng theo quy định của pháp luật. 

Điều 5. Tác giả, đồng tác giả đối với tài sản trí tuệ của Trường 

1. Viên chức, người lao động, người học và các cá nhân khác trực tiếp 

sáng tạo ra một phần hoặc toàn bộ tài sản trí tuệ của Trường là tác giả hoặc đồng 

tác giả của tài sản trí tuệ đó. 

2. Tác giả, đồng tác giả đối với tài sản trí tuệ của Trường được hưởng các 

quyền nhân thân theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ, được hưởng nhuận 

bút, thù lao và các quyền lợi vật chất theo quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ 

của Trường hoặc theo hợp đồng đã giao kết. Trường hợp không có thoả thuận 

hoặc Quy chế chi tiêu nội bộ không có quy định thì tác giả, đồng tác giả được 

hưởng các lợi ích vật chất theo quy định của pháp luật. 

Điều 6. Quyền sở hữu đối với tài sản trí tuệ của viên chức, người lao 
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động 

1. Viên chức, người lao động của Trường là chủ sở hữu đối với những tài 

sản trí tuệ do họ sáng tạo ra bằng thời gian, tài chính, cơ sở vật chất kỹ thuật của 

mình khi không thuộc các trường hợp quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều 4 

của Quy chế này. 

2. Tổ chức, cá nhân khi khai thác, sử dụng tài sản trí tuệ thuộc quyền sở 

hữu của viên chức, người lao động thì phải xin phép và trả tiền nhuận bút, thù 

lao, các quyền lợi vật chất khác theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp 

luật. 

3. Trung tâm Thông tin thư viện, Phòng Đào tạo được quyền lưu giữ bản 

gốc các công trình khoa học sau đây của viên chức, người lao động theo quy 

định tại khoản 1, 2 Điều 4 Quy chế này với mục đích phục vụ cho công tác đào 

tạo, nghiên cứu khoa học: 

a) Đề tài nghiên cứu khoa học do Trường và các đơn vị trong nhà trường 

là cơ quan chủ trì; 

b) Giáo trình, bài giảng do Trường là cơ quan chủ trì; 

c) Bài viết Hội thảo, Hội nghị, Tọa đàm khoa học do Trường và các đơn 

vị thuộc Trường tổ chức hoặc đồng tổ chức; 

d) Bài viết đăng trên cổng thông tin điện tử của Trường. 

Điều 7. Quyền sở hữu đối tài sản trí tuệ của người học 

 1. Trường là chủ sở hữu đối với tài sản trí tuệ phát sinh trong quá trình 

học tập, nghiên cứu của người học theo nhiệm vụ được giao bao gồm: công trình 

nghiên cứu khoa học, khóa luận, đồ án, tiểu luận, bài tập, bài báo khoa học và 

các tài sản trí tuệ khác thuộc quyền sở hữu của Trường, trừ khi có thỏa thuận 

khác. 

 2. Trường là chủ sở hữu đối với tài sản trí tuệ được tạo ra do Trường hoặc 

bên thứ ba đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho Trường. 

 3. Người học tạo ra tài sản trí tuệ bằng việc sử dụng thời gian, tài chính, 

cơ sở vật chất - kỹ thuật của mình, không thuộc phạm vi nhiệm vụ học tập được 

giao thì người học là chủ sở hữu, trừ khi có thỏa thuận khác. 

4. Trung tâm Thông tin thư viện, Phòng Đào tạo tuỳ thuộc vào nhiệm vụ 

quản lý của mình được quyền lưu giữ bản gốc các công trình khoa học sau đây: 

a) Khóa luận, đồ án 

b) Đề tài nghiên cứu khoa học của người học được thực hiện trong 

Trường; 

c) Bài viết của người học tại Hội thảo, Hội nghị, Tọa đàm khoa học do 

Trường tổ chức hoặc đồng tổ chức; 
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d) Bài viết của người học đăng trên cổng thông tin điện tử của Trường.  

Điều 8. Quyền công bố đối với tài sản trí tuệ 

1. Trường có quyền công bố đối với tài sản trí tuệ là kết quả nghiên cứu 

mà Trường là chủ sở hữu hoặc đồng chủ sở hữu, không phụ thuộc vào tỷ lệ đóng 

góp nguồn lực tạo ra tài sản trí tuệ, trừ trường hợp các bên tham gia có thoả 

thuận khác. 

2. Trong trường hợp Trường không thực hiện việc công bố tác phẩm trong 

thời hạn 12 tháng, kể từ khi tác phẩm đủ điều kiện công bố, trừ trường hợp do 

trở ngại khách quan hoặc có thỏa thuận khác thì tác giả hoặc các đồng tác giả 

của tác phẩm được thực hiện quyền công bố sau khi thông báo cho Trường bằng 

văn bản. 

Điều 9. Quyền làm tác phẩm phái sinh 

1. Tác phẩm phái sinh là tác phẩm dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ 

khác, tác phẩm phóng tác, cải biên, chuyển thể, biên soạn, chú giải, tuyển chọn. 

Tổ chức, cá nhân bao gồm cả tác giả, khi làm tác phẩm phái sinh từ kết quả 

nghiên cứu mà Trường là chủ sở hữu hoặc đồng chủ sở hữu phải được sự chấp 

thuận của Trường. 

2. Việc công bố và khai thác quyền tác giả đối với tác phẩm phái sinh đó 

phải được Trường chấp thuận bằng văn bản. 

 

CHƯƠNG III 

CHỦ THỂ THAM GIA QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

 

Điều 10. Đơn vị đầu mối quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ của Trường 

1. Phòng Đào tạo là đơn vị đầu mối quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ của 

Trường, thực hiện chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng các vấn đề chuyên 

môn và phối hợp với các đơn vị thuộc Trường thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt 

động sở hữu trí tuệ. 

2. Phòng Đào tạo có nhiệm vụ: 

a) Tham mưu xây dựng và thực hiện kế hoạch quản lý hoạt động sở hữu 

trí tuệ của Trường;  

b) Tham mưu xây dựng văn bản quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ của 

Trường; 

c) Tổ chức việc ghi nhận, khai báo, quản lý tài sản trí tuệ của Trường; 

d) Tổ chức, thực hiện việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ;  

e) Giám sát việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong Trường; tổ chức hòa 

giải tranh chấp về sở hữu trí tuệ trong Trường; 
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g) Tổ chức khai thác thương mại tài sản trí tuệ (nếu có). 

Điều 11. Đơn vị phối hợp quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ 

1. Các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường có nhiệm vụ phối hợp với 

Phòng Đào tạo thực hiện các nhiệm vụ: 

a) Phát hiện và thông báo kịp thời các tài sản trí tuệ được tạo ra trong 

khuôn khổ hoạt động của đơn vị; 

b) Yêu cầu viên chức, người lao động, người học trong phạm vi quản lý 

của đơn vị tiến hành hoạt động ghi nhận, khai báo các tài sản trí tuệ mới phát 

sinh trong phạm vi nhiệm vụ được giao theo các thủ tục, biểu mẫu đã được ban 

hành; 

c) Cung cấp thông tin và hỗ trợ Phòng Đào tạo thực hiện đăng ký bảo hộ 

quyền sở hữu trí tuệ đối với các tài sản trí tuệ do đơn vị tạo ra hoặc tham gia tạo 

ra theo quy định tại Quy chế này; 

d) Hỗ trợ Phòng Đào tạo xúc tiến việc khai thác thương mại tài sản trí tuệ 

do đơn vị tạo ra hoặc tham gia tạo ra theo quy định tại Quy chế này; 

e) Có các biện pháp phòng, chống việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ 

trong các hoạt động thuộc phạm vi quản lý của đơn vị; 

g) Các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường chịu trách nhiệm trước pháp 

luật và trước Hiệu trưởng nếu có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của chủ 

thể khác. 

 Điều 12. Quyền và nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin Thư viện 

trong quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ của Trường 

1. Trung tâm Thông tin Thư viện thực hiện các quyền và nhiệm vụ sau: 

a) Xây dựng Nội quy của Trung tâm Thông tin Thư viện đảm bảo tuân thủ 

quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ; 

b) Xây dựng, lưu giữ, bảo quản, phát triển, khai thác tài nguyên thông tin 

là các tài sản trí tuệ thuộc quyền sở hữu của Trường, của viên chức, người lao 

động, người học và các chủ thể tham gia vào hoạt động đào tạo, nghiên cứu với 

Trường theo đúng chức năng, nhiệm vụ được Trường giao và theo quy định của 

pháp luật; 

c) Được chuyển dạng, số hoá tài nguyên thông tin là các tài liệu thuộc 

quyền sở hữu của Trường để phục vụ cho việc lưu giữ, cung cấp tài nguyên 

thông tin cho người sử dụng. Đối với tài nguyên thông tin là các tài sản trí tuệ 

của viên chức, người lao động, người học và các chủ thể khác, Trung tâm Thông 

tin Thư viện được chuyển dạng, số hoá khi được sự đồng ý của chủ sở hữu bằng 

văn bản; 

d) Phát hiện và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật sở hữu trí 
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tuệ và vi phạm Nội quy của Trung tâm Thông tin thư viện. 

2. Mọi hoạt động của Trung tâm Thông tin Thư viện phải đảm bảo tuân 

thủ Quy chế này, quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ và các văn bản pháp luật 

có liên quan. 

Điều 13. Quyền và nhiệm vụ của Ban Truyền thông trong quản lý 

hoạt động sở hữu trí tuệ của Trường 

1. Ban Truyền thông phụ trách Website nhà trường có quyền công bố, sao 

chép, lưu trữ, phân phối các tác phẩm đã được đăng tải trên cổng thông tin điện 

tử; truyền đạt tác phẩm đến công chúng thông qua mạng internet. 

2. Mọi hoạt động của Ban Truyền thông phải đảm bảo tuân thủ Quy chế 

này, quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ và các văn bản pháp luật có liên quan. 

3. Các tác giả khi gửi bài viết đến cho Ban Truyền thông phải chịu trách 

nhiệm về quyền tác giả của mình. Ban Truyền thông không chịu trách nhiệm 

trong trường hợp tác phẩm do tác giả gửi đăng bị khiếu nại, tranh chấp liên quan 

đến quyền tác giả. 

Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của viên chức, người lao động, người học 

và các cá nhân, tổ chức khác liên quan đến hoạt động sở hữu trí tuệ trong 

Trường 

1. Viên chức, người lao động, người học và các cá nhân, tổ chức khi học 

tập, nghiên cứu tại Trường có các quyền liên quan đến hoạt động sở hữu trí tuệ 

theo quy định pháp luật và quy định nội bộ của Trường. 

2. Viên chức, người lao động, người học và các cá nhân, tổ chức khi học 

tập, nghiên cứu tại Trường có nhiệm vụ: 

a) Phát hiện, khai báo, ghi nhận kịp thời và đầy đủ về các tài sản trí tuệ 

mới phát sinh trong phạm vi hoạt động, nhiệm vụ hay công việc được giao; 

b) Đối với tài sản trí tuệ mà Trường là chủ sở hữu hoặc đồng chủ sở hữu, 

viên chức, người lao động chỉ được công bố khi Trường chấp thuận; 

c) Khi khai thác, sử dụng tài sản trí tuệ của các tổ chức, cá nhân khác thì 

phải xin phép và trả nhuận bút, thù lao cho chủ sở hữu, trừ các trường hợp được 

sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận 

bút, thù lao quy định tại Điều 25 Luật Sở hữu trí tuệ. 

d) Viên chức, người lao động, người học và các cá nhân, tổ chức khác 

phải tôn trọng và tuân thủ Quy chế này, quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ và 

các văn bản pháp luật có liên quan; trong trường hợp vi phạm thì phải tự chịu 

trách nhiệm trước pháp luật, nếu gây thiệt hại thì phải tự bồi thường.  

Điều 15. Nghĩa vụ bảo mật thông tin của các chủ thể hoạt động sở 

hữu trí tuệ 
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Cá nhân, đơn vị trực thuộc Trường và những người tham gia hoạt động 

đào tạo, nghiên cứu khoa học, dịch vụ tại Trường có nghĩa vụ bảo mật các thông 

tin liên quan đến trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu, dịch vụ có khả năng ảnh 

hưởng đến quyền công bố, xác lập quyền sở hữu trí tuệ và khai thác thương mại 

tài sản trí tuệ của Trường. 

 

CHƯƠNG IV 

KHAI THÁC TÀI SẢN TRÍ TUỆ 

 

Điều 16. Sử dụng tài sản trí tuệ của Trường 

1. Viên chức, người lao động được tiếp cận, sử dụng các tài sản trí tuệ của 

Trường trong hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học, dịch vụ và thực hiện 

các nhiệm vụ được giao phù hợp với quy định của Trường, trừ trường hợp pháp 

luật hoặc Trường có quy định khác. 

2. Người học được tiếp cận, sử dụng các tài sản trí tuệ của Trường trong 

hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học tại Trường, trừ trường hợp pháp luật 

hoặc Trường có quy định khác. 

3. Tổ chức, cá nhân ngoài trường có hoạt động hợp tác, nghiên cứu, đào 

tạo, dịch vụ với Trường được sử dụng tài sản trí tuệ của Trường trong quá trình 

thực hiện công việc theo thoả thuận hoặc quyết định của Hiệu trưởng. 

4. Viên chức, người lao động, người học, tổ chức, cá nhân ngoài trường 

khi sử dụng tài sản trí tuệ của Trường có nghĩa vụ tuân thủ Quy chế này, quy 

định của pháp luật sở hữu trí tuệ và các văn bản pháp luật có liên quan. 

Điều 17. Sử dụng tên, biểu trưng của Trường 

1. Tên, biểu trưng của Trường là tài sản trí tuệ thuộc quyền sở hữu của 

Trường. Nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng tên, biểu trưng của Trường gây ảnh 

hưởng đến uy tín của Trường. 

2. Các tổ chức, cá nhân khi sử dụng tên, biểu trưng của Trường phải được 

sự cho phép của Hiệu trưởng, trừ các trường hợp sau đây: 

a) Cơ quan quản lý nhà nước được sử dụng tên, biểu trưng của Trường 

trong hoạt động quản lý; 

b) Các đơn vị trực thuộc, cá nhân của Trường được sử dụng tên, biểu 

trưng của Trường để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; 

c) Viên chức, người lao động của Trường được sử dụng tên, biểu trưng 

của Trường trên danh thiếp, biển tên, trong các hoạt động giảng dạy, nghiên 

cứu, dịch vụ và công tác khác theo nhiệm vụ của Trường; 

d) Người học được sử dụng tên, biểu trưng của Trường trên các ấn phẩm 
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bài tập, đề tài nghiên cứu khoa học, tiểu luận, khóa luận, chuyên đề nghiên cứu 

trong phạm vi nghiên cứu, học tập của mình; 

e) Tổ chức cá nhân là đối tác hợp tác với Trường được sử dụng tên, biểu 

trưng của Trường trên các phương tiện thông tin, quảng cáo nhằm giới thiệu, 

quảng bá cho các hoạt động hợp tác với Trường. 

Điều 18. Phân chia lợi ích từ việc khai thác tài sản trí tuệ của Trường 

1. Việc phân chia lợi ích từ tài sản trí tuệ là sản phẩm của đề tài, đề án, dự 

án sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước được thực hiện theo thỏa thuận của 

các bên hoặc quy định của pháp luật. 

2. Đối với sản phẩm là sách, giáo trình, tài liệu giảng dạy, bài giảng, tập 

bài giảng, tác giả hoặc đồng tác giả được hưởng mức nhuận bút theo quy định 

trong văn bản quy định về chế độ nhuận bút đối với báo chí, xuất bản hoặc Hợp 

đồng thỏa thuận với Trường và Quy chế chi tiêu nội bộ. 

3. Đối với các tài sản trí tuệ không phải là đề tài, đề án, dự án sử dụng 

kinh phí từ ngân sách nhà nước, thu nhập hoặc lợi nhuận phát sinh sẽ được phân 

chia dựa theo thỏa thuận giữa các bên. 

4. Nếu không có thỏa thuận, Quy chế chi tiêu nội bộ hoặc pháp luật không 

quy định, việc phân chia lợi ích được tiến hành như sau: 

a) Thanh toán các chi phí (nếu có), gồm: thuế, phí, lệ phí đăng ký xác lập 

quyền, trích nộp cơ quan cấp kinh phí và các chi phí liên quan; 

b) Hiệu trưởng quyết định tỷ lệ phân chia lợi ích, sau khi có ý kiến tham 

mưu của Phòng Đào tạo. 

 

CHƯƠNG V 

BẢO VỆ QUYỀN ĐỐI VỚI TÀI SẢN TRÍ TUỆ 

 

Điều 19. Các hành vi xâm phạm quyền tác giả 

1. Các hành vi xâm phạm quyền nhân thân bao gồm: 

a) Mạo danh tác giả; 

b) Công bố tác phẩm mà không được phép của tác giả hoặc đồng tác giả; 

c) Sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào 

gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả; 

d) Trích dẫn, sao chép tác phẩm mà không ghi hoặc ghi không đầy đủ, 

chính xác thông tin về tác giả và tác phẩm.  

2. Các hành vi xâm phạm quyền tài sản bao gồm: 

a) Chiếm đoạt quyền tác giả; 

b) Sao chép tác phẩm mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền 
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tác giả, trừ các trường hợp: (i) tự sao chép một bản nhằm mục đích nghiên cứu 

khoa học, giảng dạy của cá nhân; (ii) sao chép tác phẩm để lưu trữ trong thư 

viện với mục đích nghiên cứu khoa học; 

c) Làm tác phẩm phái sinh mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu 

quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh, trừ trường 

hợp chuyển tác phẩm sang chữ nối hoặc ngôn ngữ khác cho người khiếm thị; 

d) Sử dụng tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, 

không trả nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất khác cho chủ sở hữu quyền tác 

giả, trừ các trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 25 Luật sở hữu trí tuệ; 

e) Nhân bản, sản xuất bản sao, phân phối, trưng bày hoặc truyền đạt tác 

phẩm đến công chúng qua mạng truyền thông và các phương tiện kỹ thuật số mà 

không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả; 

g) Xuất bản tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả; 

h) Phân phối và sử dụng sản phẩm in lậu, in giả, in nối bản trái phép tại 

Trường. 

3. Các hành vi xâm phạm liên quan đến các biện pháp bảo vệ quyền tác 

giả bao gồm: 

a) Cố ý hủy bỏ hoặc làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu 

quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình; 

b) Cố ý xóa, thay đổi thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử có 

trong tác phẩm; 

c) Các hành vi khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 20. Biện pháp bảo vệ tài sản trí tuệ 

1. Các tổ chức, cá nhân nêu tại Điều 1 Quy chế này có trách nhiệm bảo vệ 

tài sản trí tuệ của Trường. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu hay hành vi xâm 

phạm quyền đối với tài sản trí tuệ của Trường, các tổ chức, cá nhân cần kịp thời 

thông báo cho Phòng Đào tạo hoặc đơn vị quản lý trực tiếp để có biện pháp xử 

lý. 

2. Trường tiến hành các biện pháp thích hợp để bảo vệ tài sản trí tuệ của 

Trường, bao gồm: 

a) Tự bảo vệ tài sản trí tuệ theo quy định của Trường và trên cơ sở pháp 

luật sở hữu trí tuệ; 

b) Yêu cầu các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm 

quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật; 

c) Khởi kiện ra cơ quan Tòa án nhân dân hoặc Trọng tài thương mại. 

Điều 21. Xử lý hành vi xâm phạm và giải quyết tranh chấp quyền sở 

hữu đối với tài sản trí tuệ trong nội bộ Trường 
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1. Các đơn vị và các cá nhân thuộc Trường (bao gồm viên chức, người lao 

động, người học) nếu có hành vi xâm phạm quyền sở hữu đối với tài sản trí tuệ 

được pháp luật hoặc Quy chế này quy định, tuỳ theo tính chất, mức độ xâm 

phạm, có thể bị xử lý kỷ luật theo quy định của Trường và chịu trách nhiệm theo 

quy định của pháp luật. 

2. Các tranh chấp về quyền đối với tài sản trí tuệ trong nội bộ Trường 

được khuyến khích giải quyết bằng hoà giải. Trường hợp hoà giải không thành, 

các cá nhân, tổ chức có liên quan sẽ giải quyết tranh chấp theo quy định của 

pháp luật. 

CHƯƠNG VI 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 22. Điều khoản thi hành 

1. Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường có trách nhiệm phổ biến nội dung 

Quy chế này đến toàn thể viên chức, người lao động, người học và chủ thể khác 

có liên quan trong phạm vi đơn vị quản lý. 

2. Trường hợp pháp luật có thay đổi liên quan đến nội dung của Quy chế 

này thì thực hiện theo văn bản pháp luật mới ban hành. 

3. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có khó khăn, vướng mắc 

cần sửa đổi, bổ sung các đơn vị đề xuất với Phòng Đào tạo để tổng hợp, tổ chức 

nghiên cứu và báo cáo Hiệu trưởng xem xét, quyết định./. 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-04-16T13:58:01+0700
	Tỉnh Sơn La
	Nguyễn Đức Long<longnd.cdsl@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-04-16T15:24:32+0700
	Tỉnh Sơn La
	Trường Cao đẳng Sơn La<cdsl@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-04-16T15:24:41+0700
	Tỉnh Sơn La
	Trường Cao đẳng Sơn La<cdsl@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-04-16T15:24:47+0700
	Tỉnh Sơn La
	Trường Cao đẳng Sơn La<cdsl@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-04-16T15:24:53+0700
	Tỉnh Sơn La
	Trường Cao đẳng Sơn La<cdsl@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-04-16T15:25:05+0700
	Tỉnh Sơn La
	Trường Cao đẳng Sơn La<cdsl@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-04-16T15:25:09+0700
	Tỉnh Sơn La
	Trường Cao đẳng Sơn La<cdsl@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




